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  TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

THÀNH PHỐ CÀ MAU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

TỈNH CÀ MAU                                                                                             

 

Bản án số: 195/2017/HS-ST 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Cẩm Đào  

 Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà  Trần Thị Cúc  

 2. Ông Nguyễn Hoàng Dân     

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Thúy An - cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.  

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: Ông 

Đoàn Đắc Bắc - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau,  tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 210/2017/HSST ngày 18 tháng 

9 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thịnh - sinh năm: 1996; tên gọi khác: Báo; Nơi 

ĐKNKTT: khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; chổ ở hiện nay: nhà 

trọ Phương Thảo, khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Trình độ học 

vấn: 9/12; nghề nghiệp: làm thuê;  Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Trí Tuệ và bà 

Nguyễn Thị Bo; vợ, con: chưa có.  

Tiền án, tiền sự: không 

Bị bắt ngày 08/6/2017 đến nay 

(Bị cáo có mặt tại phiên toà) 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

Lúc 16 giờ ngày 08/6/2017, tại khu vành đai 2, trước cửa quán cà phê Hoàn 

Hôn, số 10,  khóm 6, phường  9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tổ công tác Cụm 

Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp 

với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Cà Mau và Công an phường 

9, TP.Cà Mau bắt quả tang Nguyễn Hữu Thịnh  đang thực hiện hành vi trao đổi mua 

bán trái phép chất ma túy cho Phan Minh Châu Anh, sinh năm 1988, ngụ khóm 1, thị 

trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Khi Thịnh đã giao 02 bịch ma túy cho 
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Châu Anh và Châu Anh đưa cho Thịnh 200.000 đồng thì bị bắt quả tang và thu giữ 

tang vật gồm: 

*Tang vật thu giữ: 

+ Tang vật thu giữ của Phan Minh Châu Anh 02 bịch nylon màu trắng, bên 

trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt (có niêm phong). 

 + Thu giữ trên người của Thịnh 200.000 đồng 

 + Thu giữ 01 xe mô tô hiệu Honda Wave ZX biển số kiển soát 69B1 – 07005 

 + 02 điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động Iphone 5s màu vàng có số 

sim 0942989871 và 01 điện thoại Wing màu đỏ đen số sim 0914991545 của Châu 

Anh. 

 Theo biên bản kiểm tra cuộc gọi của hai số máy điện thoại  0914991545 và số  

0942989871 thể hiện ngày 08/6/2017 có 04 cuộc gọi lúc 15 giờ; 15 giờ 28 phút; 15 

giờ 43 phút; 15 giờ 52 phút. 

Tại kết luận giám định số 28/GĐMT-PC54 ngày 09/6/2017 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng kết luận: 

Mẫu tinh thể được niêm phong gửi giám định có tổng trọng lượng 0,143 gam, 

có Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT 67, Nghị định 

82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

(Hoàn lại: không hoàn lại đối tượng giám định). 

  

 Quá trình điều tra Nguyễn Hữu Thịnh khai nhận: 

Bản thân Nguyễn Hữu Thịnh có sử dụng ma túy nên Thịnh thường mua ma túy 

của người bạn tên Vàng (nhà ở phường 4, thành phố Cà Mau) để sử dụng và bán lại 

kiếm lời. Thịnh đã bán trái phép chất ma túy cho Châu Anh 02 lần, cụ thể: 

Lần bị bắt quả tang: Lúc 15 giờ ngày 08/6/2017, Châu Anh điện thoại số 

0914991545 gọi cho Thịnh số 0942989871 hỏi mua 02 bịch ma túy giá 200.000 đồng  

thì Thịnh đồng ý. Sau đó Thịnh điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave ZX biển số 

kiển soát 69B1 – 07005 đến cây xăng thuộc phường 4, thành phố Cà Mau gặp Vàng 

mua 02 bịch ma túy với giá 300.000 đồng. Sau khi mua được ma túy Thịnh đi về nhà 

trọ Phương Thảo, tại đây Thịnh lấy ra một ít ma túy vừa mới mua và số ma túy còn lại 

của những ngày trước đó ra để sử dụng, số ma túy còn lại Thịnh vẫn gói thành 02 

bịch. Đến 15 giờ 28 phút cùng ngày Châu Anh gọi điện thoại lại cho Thịnh và kêu 

Thịnh giao ma túy tại quán cà phê Hoàn Hôn, số 10,  khóm 6, phường  9, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Thịnh đồng ý và hẹn giao trước cửa quán.  Đến 16 giờ cùng 

ngày Thịnh điều khiển xe đến trước cửa quán Hoàn Hôn gặp Châu Anh, Thịnh giao 

cho Châu Anh 02 bịch ma túy và nhận của Châu Anh 200.000đồng thì bắt quả tang. 

Lần thứ hai: vào khoảng 21 giờ, ngày 07/6/2017, Châu Anh đến phòng trọ của 

Thịnh thuê tại nhà trọ Phương Thảo chơi, tại đây Thịnh có bán cho Châu Anh một 

bịch ma túy giá 200.000 đồng. 
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 Sau khi kết thúc điều tra, Thịnh phản cung và chỉ thừa nhận bán ma túy cho 

Châu Anh 02 bịch ma túy vào ngày bị bắt quả tang. Đối với ngày 07/6/2017 Thịnh 

khai lại là: khoảng 21 giờ Châu Anh có đến phòng trọ của Thịnh, Châu Anh đưa cho 

Thịnh 200.000 đồng để Thịnh mua ma túy cho Châu Anh, Thịnh nhận tiền và điện 

thoại cho Vàng hỏi mua ma túy , Vàng cho biết là không còn ma túy nên Thịnh trả lại 

cho Châu Anh 200.000 đồng. 

Đối với Phan Minh Châu Anh thừa nhận mua ma túy của Thịnh 02 lần vào ngày 

07 và ngày 08/6/2017 thì bị bắt quả tang. Lời khai của Châu Anh phù hợp với lời khai 

của Thịnh trong quá trình điều tra. 

Đối với xe mô tô hiệu Honda Wave ZX biển số kiển soát 69B1 – 07005 là của 

chị Võ Ngọc Thùy, sinh năm 1984, ngụ tại khóm 1, phường 5, thành phố Cà Mau, chị 

Thùy cho Nguyễn Thị Cẩm Nương và Nguyễn Hữu Thịnh thuê. Ngày 13/6/2017, Cơ 

quan điều tra công an thành phố đã trả xe trên lại cho chị Thùy. 

 Đối với hành vi mua và sử dụng ma túy của Phan Minh Châu Anh chưa đến 

mức truy  cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau 

chuyển về địa phương xử lý hành chính theo thẩm quyền.  

Đối với người bán ma túy Thịnh khai tên vàng: qua làm việc với Vàng, vàng 

khai tên thật là Ngô Thanh Mãng, sinh năm 1993(cu Vàng) thì Mãng khai Mãng có sử 

dụng ma túy nhưng không có bán ma túy và Mãng cũng không biết Thịnh là ai. Do 

chưa đủ yêu tố cấu thành tội phạm nên tách ra giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

TP.Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau. 

Tại Cáo trạng số 191/KSĐT-TA ngày 18/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh về tội "Mua bán trái phép chất 

ma tuý” theo điểm b  khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đề nghị áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo từ 07 năm 06 tháng 

đến 08 năm 06 tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Qua tranh 

luận; Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị 

cáo. 

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh khai nhận, lúc 16 giờ ngày 

08/6/2017, tại trước cửa quán Hoàn Hôn, địa chỉ số 10,  khóm 6, phường  9, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh  đang thực hiện hành vi trao đổi mua 

bán trái phép chất ma túy cho Phan Minh Châu Anh thì bị lực lượng Công an bắt quả 

tang cùng tang vật. Bị cáo Thịnh còn thừa nhận ngoài lần bị bắt quả tang Thịnh còn 

bán ma túy cho Châu Anh vào lúc 21 giờ ngày 07/6/2017 tại nhà trọ Phương Thảo 

thuộc khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau. 

Sau khi kết thúc điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh  

thừa nhận có bán ma túy cho Châu Anh vào ngày bị bắt quả tang, ngoài ra bị cáo 

không có bán ma túy cho Châu Anh vào lúc 21 giờ ngày 07/6/2017 tại nhà trọ Phương 
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Thảo như quá trình điều tra bị cáo khai là do bị cáo bị ép cung. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo Thịnh về việc có bán ma túy cho Châu Anh  

vào ngày bị bắt quả tang phù hợp với lời khai của Phan Minh Châu Anh, phù hợp biên 

bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được, kết quả giám định và cùng 

nhiều tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ.  

Ngoài ra, trong quá trình điều tra bị cáo còn khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang 

thì bị cáo Thịnh còn bán ma túy cho Châu Anh vào lúc 21 giờ ngày 07/6/2017 tại nhà 

trọ Phương Thảo thuộc khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau. Bị cáo phản cung và 

cho rằng do bị cáo bị Cảnh sát biển ép buộc và đánh bị cáo nên bị cáo mới khai là bán 

ma túy cho Châu Anh 02 lần thể hiện tại biên bản bắt người phạm tội quả tang do 

Cảnh sát Biển lập. Bị cáo xác định biên bản bắt người phạm tội quả tang bị cáo khai là 

do bị ép cung còn lại các biên bản khác bị cáo khai là đúng sự thật và hoàn toàn tự 

nguyện không bị ai ép buộc. 

 Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Thịnh không thừa nhận có bán ma túy cho 

Châu Anh 02 lần do bị cáo bị đánh và ép khai nhưng ai trực tiếp đánh bị cáo thì bị cáo 

không xác định được và biên bản bắt người phạm tội quả tang chỉ thể hiện việc bắt 

quả tang bị cáo bán trái phép chất ma túy cho Châu Anh và thu giữ tang vật, không thể 

hiện có việc bị cáo khai đã bán ma túy 02 lần cho Châu Anh, nên việc bị cáo cho rằng 

bị cảnh sát biển ép bị cáo khai đã bán ma túy 02 lần tại biên bản bắt người phạm tội 

quả tang là không có căn cứ. Hơn nữa, các lời khai nhận tội của bị cáo thể hiện tại các 

biên bản ghi lời khai ở các ngày 08/6;  09/6; 13/6; biên bản hỏi cung ngày 03/7 và bản 

tự khai ngày 08/6 do bị cáo tự viết đều phù hợp nhau và phù hợp với lời khai của Phan 

Minh Châu Anh. Do đó có đủ căn cứ để xác định bị cáo Thịnh đã thực hiện hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy 02 lần. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức rất 

rõ ma tuý là chất do nhà nước độc quyền quản lý, mọi hành vi mua bán trái phép chất 

ma tuý là hành vi trái pháp luật nhưng để có ma túy sử dụng và để có tiền tiêu xài cá 

nhân mà không phải lao động nên bị cáo đã bất chấp pháp luật để thực hành vi phạm 

tội của bị cáo. 

Tại kết luận giám định số 28/GĐMT-PC54 ngày 09/6/2017 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng kết luận: 

Mẫu tinh thể được niêm phong gửi giám định có tổng trọng lượng 0,143 gam, có 

Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT 67, Nghị định 

82 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

Do đó Cáo trạng số 191/KSĐT-TA ngày 18/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh về tội "Mua bán trái phép chất 

ma tuý” theo điểm b  khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 

tiếp đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma tuý. Bản thân bị 
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cáo nhận thức rất rõ tác hại của ma tuý nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ đời sống 

của con người, gián tiếp xảy ra các tệ nạn trong xã hội, nhưng vì hám lợi nên bị cáo đã 

thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau khi phạm tội bị cáo không biết 

ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo mà bị cáo tiếp tục quanh co và không thừa nhận 

hành vi phạm tội của bị cáo vào ngày 07/6, điều thể hiện tính ngoan cố, xem thường 

pháp luật của bị cáo. Do đó cần áp dụng pháp luật hình sự để xử lý bị cáo tương xứng 

với hành vi bị cáo đã gây ra nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân 

có ích cho xã hội và cũng nhằm để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.  

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo có nhân thân tốt 

chưa có tiền án tiền sự nên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

Vật chứng vụ án gồm: võ bao niêm phong mẫu vật sau khi giám định không có 

giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy 

+ tiền việt nam 200.000 đồng 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s màu vàng có số sim 0942989871 là tài 

sản liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ. 

Ngoài ra,  ngày 07/6/2017,  Thịnh  đã bán cho Phan Minh Châu Anh 01 bịch ma 

túy đá với giá 200.000 đồng. Xét đây là số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy 

nên buộc bị cáo nộp lại để sung quỹ nhà nước là phù hợp. 

Đối với hành vi sử dụng ma túy của Phan Minh Châu Anh chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau chuyển 

về địa phương xử lý hành chính là phù hợp. 

Đối với 01 điện thoại Wing màu đỏ đen số sim 0914991545 của Châu Anh, 

ngày 08/6/2017 Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 4 – Cảnh sát biển đã trả lại 

cho Phan Minh Châu Anh là phù hợp 

Đối với người tên Vàng do Thịnh khai là bán ma túy cho Thịnh, qua làm việc 

với Vàng: Vàng khai tên thật là Ngô Thanh Mãng, sinh năm 1993(Cu Vàng), Mãng 

khai có sử dụng ma túy nhưng không có bán ma túy và cũng không biết Thịnh là ai. 

Do đó chưa đủ cơ sở xử lý Mãng,  nên giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà 

Mau tiếp tục xác minh làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý”. 

Áp dụng: điểm b khoản 2  Điều 194  Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh 07(bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

08/6/2017. 

Áp dụng: Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 
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Tòa án. 

Tịch thu tiêu huỷ: Võ bao niêm phong mẫu vật sau khi giám định  

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 

+ Tiền Việt Nam 200.000 đồng 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5s màu vàng có số sim 0942989871  

 Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 200.000 

đồng để sung quỹ nhà nước. 

2/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Thịnh phải nộp 200.000đ (chưa nộp), 

nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau. 

  

3/ Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toa 
                         

 

               Đã ký 

 

        

 

                Đinh Cẩm Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; 

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- CAND Thành phố Cà Mau; 

- TAND Tỉnh Cà Mau; 

- Lưu hồ sơ; 

-Lưu án văn; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM). 
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